
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô E10-5, KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KIM LONG VIỆT NAM

2301288522

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy khuếch tán tinh dầu, máy xông tinh dầu.

2819(Chính)

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

5. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

9. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

11. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

12. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

13. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

14. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

15. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

17. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

18. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

19. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

20. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KIM LONG VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM LONG VIET NAM ELECTRONICS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM LONG VIET NAM ELECTRONICS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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21. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

22. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

23. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

24. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

25. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

26. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

27. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

28. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

29. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

30. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

32. Sửa chữa thiết bị điện 3314

33. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

34. Lắp đặt hệ thống điện 4321

35. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

36. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

37. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

38. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng gia dụng và thiết bị khác chưa được phân 
vào đâu.

4759

40. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

41. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu hàng hóa các loại mặt hàng công ty 
đang kinh doanh.

8299

44. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

45. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

46. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

47. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

48. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

49. Bán buôn tổng hợp 4690
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1BÙI MẠNH 
HÀ

Việt 
Nam

Tổ 14, Phường Phúc 
Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.000.000.000 10,000 001077000030

2LÊ HẢI 
NAM

Việt 
Nam

Đường Quỳnh Lân, 
Xã Vĩnh Quỳnh, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

8.000.000.000 40,000 038090000090

3NGUYỄN 
THỊ HOÀI 
LÝ

Việt 
Nam

Khu phố 10, Phường 
5, Thành phố Đông 
Hà, Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam

6.400.000.000 32,000 045191000645

4TRẦN 
TUẤN HẢI

Việt 
Nam

Tổ 11 , Cụm 3, 
Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.600.000.000 18,000 038080003718

50. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

51. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

52. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038090000090
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đường Quỳnh Lân, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đường Quỳnh Lân, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HẢI  NAM Nam

15/12/1990 Kinh Việt Nam

10/03/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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